	SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

Đề 2
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Năm học: 2016 – 2017

Thời gian làm bài: 150 phút


Câu I(2,0đ):

1. X,Y,Z,T,Q là 5 chất khí có MX=2 g/mol; MY= 44 g/mol; MZ= 64 g/mol; MT=28 g/mol; MQ= 32 g/mol. Biết rằng:

- Khi cho bột A tan trong axit sunfuric loãng tạo khí Y.

- Khi cho bột B tan trong nước được khí X.

- Khi cho bột C tan trong nước được khí Q.

- Khi đun nóng bột D màu đen trong khí Y tạo ra khí T.

- Khi đun nóng bột E màu đen trong khí T tạo khí Y.

- Khi đun nóng bột G hoặc H, hay hoà tan G, H trong axit nitric tạo khí Z(trong G, H cùng chứa 1 kim loại)

 Tìm X,Y,Z,T,Q, A,B,C,D,E, G, H và viết PTHH xảy ra.


2. Hoà tan hoàn toàn 7,2 gam FeO bằng một lượng vừa đủ axit sunfuric nồng độ 24,5% thu được dung dịch A. Làm lạnh A xuống 5oC thấy tách ra m gam muối ngậm nước FeSO4.7H2O và dung dịch còn lại có nồng độ 12,18%. Tính giá trị của m và tính độ tan của FeSO4 ở 5oC. 
Câu II(2,0đ): 

1. Với các thiết bị cần thiết, Hãy phân biệt các chất trong các dung dịch sau đây mà không dùng thuốc thử khác: Ba(HCO3)2, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaHSO3, NaHSO4.Viết các PTHH xảy ra nếu có.
2. Có 3 chất hữu cơ A, B, C đều có M = 46 g/mol. Trong đó A, B tan nhiều trong nước, A và B tác dụng với Na, B còn phản ứng với NaOH, C không có các tính chất này nhưng có nhiệt độ sôi thấp hơn A, B. Tìm CTCT của A, B,C rồi gọi tên và viết phương trình phản ứng xảy ra.
Câu III(2,0đ):


1. Từ quặng pirit sắt, nước biển, không khí, nước. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các chất: FeSO4; FeCl3, FeCl2; Fe(OH)3, Na2SO3, NaHSO4.

2. a. Hỗn hợp gồm C2H5OH và CH3COOH. Nêu phương pháp tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp?
               b. Hỗn hợp gồm CH4, C2H4, CO2, C2H2. Làm thế nào để thu được CH4 tinh khiết?

               c. Tại sao khi ném 1 cục đất đèn xuống nước lại làm cá chết?
Câu IV(2,0đ):

Hỗn hợp Q nặng 16,6 gam gồm Mg, oxit của kim loại A hóa trị III và oxit của kim loại B hoá trị II được hoà tan bằng axit clohiđric dư thu được khí X bay lên và dung dịch Y. Dẫn khí X qua bột CuO dư, nung nóng thu được 3,6 gam nước. Làm bay hơi hết nước của 1/2 dung dịch Y thu được 24,2 gam hỗn hợp muối khan. Đem điện phân 1/2 dung dịch Y đến khi kim loại B tách ra hết thấy thoát ra 0,71 gam khí Cl2.
a. Xác định 2 kim loại A, B. Biết B không tan được trong dung dịch HCl, khối lượng mol của B lớn hơn 2 lần khối lượng mol của A.
b. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp Q.

c. Nêu tên và ứng dụng của hợp kim chứa 3 kim loại trên?
Câu V(2,0đ):
  
X là hỗn hợp 2 este của A,B có cùng khối lượng phân tử( đồng phân). Đốt cháy 0,1 mol X cần 11,2 lít O2 thu được 8,96 lít CO2 và 7,2 gam nước. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.


a. Tìm công thức phân tử của A, B.


b. Xác định công thức cấu tạo của A, . Biết 1,76 gam X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 1,5 gam hỗn hợp 2 muỗi.

(K=39;  Ca=40; Mg=24;  Zn =65; Na = 23, Al = 27, Fe =56, Cu =64, Ba =137, S=32, O =16, H=1, 
Cl =35,5; C = 12)

Họ tên thí sinh:…………………………… Số báo danh:……………………………

Giám thị 1:…………………………………..…    Giám thị 2………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Ý
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	I
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	 X: H2      Y: CO2         Z: SO2          T: CO           Q: O2   
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	-  A là muối cacbonat. Ví dụ:

     Na2CO3  +  H2CO4 
[image: image1.wmf]®

 Na2SO4  + CO2  + H2O
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	- B là kim loại mạnh hoặc hiđrua kim loại

      2Na  + 2H2O  
[image: image2.wmf]®

 2NaOH + H2
      CaH2   + 2H2O 
[image: image3.wmf]®

 Ca(OH)2   + H2
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	- C là Peoxit. VD:

   2BaO2   + 2H2O  
[image: image4.wmf]®

 2Ba(OH)2   + O2
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	-  D là cacbon:     C  + CO2 
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t

¾¾®

2CO
	0,125

	
	
	- E là CuO  :     CuO  + CO 
[image: image6.wmf]o
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Cu  + CO2
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	- G và H là muối sunfit hoặc muối hiđrosunfit. VD: 

    CaSO3 
[image: image7.wmf]o
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 CaO   + SO2
    Ca(HSO3)2 
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 CaSO3  + SO2 + H2O

    CaSO3  + 2HNO3 
[image: image9.wmf]®

 Ca(NO3)2  + SO2  + H2O

    Ca(HSO3)2  + 2HNO3 
[image: image10.wmf]®

  Ca(NO3)2  + 2SO2  + 2H2O
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	2
	PTHH:   FeO  + H2SO4 
[image: image11.wmf]®

 FeSO4  + H2O
Theo PT ta có: 
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	Khối lượng FeSO4 tách khỏi dung dịch: 
[image: image14.wmf]152
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Khối lượng FeSO4 trong dung dịch sau khi làm lạnh: 
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	Theo bài ta có: 
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	- Khối lượng FeSO4 trong dung dịch sau làm lạnh:       
[image: image18.wmf]12,18.(47,222,2)
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- Khối lượng nước trong dung dịch sau khi làm lạnh: 

            47,2 -  22,2 – 3,045 = 21,955(g)
	0,125

	
	
	- Độ tan của FeSO4 ở 5oC là: 
[image: image19.wmf]4,
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	II
	1
	- Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 6 ống nghiệm đánh số

- Đun nóng 6 dung dịch:

+ Có vẩn đục trắng và khí không màu bay ra là Ba(HCO3)2
+ Có khí mùi hắc bay ra là NaHSO3
+ Có khí không màu bay ra là  NaHCO3
+ Không hiện tượng là 3 dung dịch NaHSO4, Na2CO3, Na2SO4
	2,0
0,25

	
	
	Ba(HCO3)2 
[image: image20.wmf]o
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 BaCO3 
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  + CO2
[image: image22.wmf]­

+ H2O

 2NaHSO3  
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t

¾¾®

 Na2SO3  + SO2
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  + H2O

 2NaHCO3  
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 Na2CO3  + CO2
[image: image26.wmf]­

  + H2O
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	- Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào 3 dung dịch còn lại: 
+ Nếu có kết tủa trắng và có khí không màu, không mùi bay ra là NaHSO4
 2 NaHSO4  +   Ba(HCO3)2  
[image: image27.wmf]®

 BaSO4 
[image: image28.wmf]¯

+ Na2SO4  + 2H2O + 2CO2
[image: image29.wmf]­
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	+ Nếu có kết tủa trắng là Na2CO3, Na2SO4
  Ba(HCO3)2  + Na2CO3 
[image: image30.wmf]®

 BaCO3 
[image: image31.wmf]¯

+ 2NaHCO3
  Ba(HCO3)2  + Na2SO4 
[image: image32.wmf]®

 BaSO4 
[image: image33.wmf]¯

+ 2NaHCO3
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	- Cho dung dịch NaHSO4 vào 2 dung dịch Na2CO3, Na2SO4:
+ Nếu có hiện tượng sủi bọt khí là Na2CO3 
  2NaHSO4  +   Na2CO3 
[image: image34.wmf]®

 2Na2SO4  + CO2
[image: image35.wmf]­

 + H2O

+ Không phản ứng là Na2SO4
	0,25

	
	2
	- Với khối lượng mol M = 46g/mol thì A,B,C chỉ chứa tối đa 3 nguyên tố là C, H và O. 

Ta có: 12x + y + 16z = 46 
[image: image36.wmf]®

 
[image: image37.wmf]2
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 x = 2;  y = 6; z = 1 và x =1; y = 2;

z =2
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	Ta có: 12x + y + 16z = 46 
[image: image39.wmf]®
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 x = 2;  y = 6; z = 1 và x =1; y = 2;z =2 ( thoả mãn)
	0,125

	
	
	2 công thức thoả mãn là C2H6O và CH2O2 với các CTCT: 

      CH3-CH2-OH; CH3-O-CH3; H-COOH
	0,125

	
	
	- B tan nhiều trong nước, tác dụng được với Na và NaOH nên trong CTCT của B có nhóm –COOH. Vậy B là HCOOH: Axit focmic
	0,125

	
	
	- A tan nhiều trong nước, tác dụng được với Na nhưng không tác dụng với NaOH nên trong CTCT của A có nhóm – OH. Vậy A là CH3-CH2-OH : etanol hay rượu etylic.
	0,125

	
	
	- C là CH3-O-CH3 không có liên kết hiđro liên phân tử như A, B nên nhiệt độ sôi của C thấp hơn A,B.
	0,125

	
	
	- PTHH:  2CH3-CH2-OH  + 2Na  
[image: image42.wmf]®

 2CH3-CH2-ONa   + H2
                 2H-COOH  + 2Na       
[image: image43.wmf]®

 2H-COONa  + H2
                 H-COOH    + NaOH   
[image: image44.wmf]®

 H-COONa   + H2O
	0,125

	III
	1
	* Đ/c FeSO4:   
 4FeS2  + 11O2  
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  2Fe2O3  + 8SO2
2NaCl  + 2H2O 
[image: image46.wmf]....
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   2NaOH  + H2 + Cl2
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	   2SO2 + O2  
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 2SO3
     SO3 + H2O  
[image: image48.wmf]®

 H2SO4
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	   Fe2O3 + 3H2 
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t

¾¾®

  2Fe  + 3H2O

    Fe  + H2SO4  
[image: image50.wmf]®

 FeSO4  + H2
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	* Đ/c FeCl2:   H2  + Cl2 
[image: image51.wmf]/
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 2HCl

                       Fe + 2HCl 
[image: image52.wmf]®

 FeCl2  + H2
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	*Đ/c FeCl3:  2 FeCl2  + Cl2 
[image: image53.wmf]®

 2FeCl3
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	*Đ/c Fe(OH)3:    FeCl3  + 3NaOH 
[image: image54.wmf]®

 Fe(OH)3 + 3NaCl
	

	
	
	*Đ/c Na2SO3:   SO2  + 2NaOH 
[image: image55.wmf]®

 Na2SO3  + H2O
	0,125

	
	
	*Đ/c NaHSO4:   SO3  + NaOH 
[image: image56.wmf]®

 NaHSO4 
	

	
	2
	a. – Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư:

         2CH3COOH  + Ca(OH)2  
[image: image57.wmf]®

 (CH3COO)2Ca  + 2H2O

  - Chưng cất hỗn hợp thu được C2H5OH
	0,25

	
	
	 - Cho dung dịch thu được sau chưng cất tác dụng với axit H2SO4 loãng dư, đun nóng ta thu được CH3COOH

   (CH3COO)2Ca  + H2SO4 
[image: image58.wmf]®

 CaSO4
[image: image59.wmf]¯

  + 2CH3COOH
[image: image60.wmf]­


   Ca(OH)2  + H2SO4 
[image: image61.wmf]®

 CaSO4
[image: image62.wmf]¯

  + H2O
	0,25

	
	
	b. – Dẫn hỗn hợp khí qua dd Br2 dư:
       C2H4  + Br2 
[image: image63.wmf]®

 C2H4Br2                        

           C2H2  + 2Br2 
[image: image64.wmf]®

 C2H2Br2
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	· Dẫn khí còn lại qua dung dịch Ca(OH)2 dư:

          Ca(OH)2  + CO2 
[image: image65.wmf]®

 CaCO3  + H2O

- Làm khô khí CH4 ta thu được CH4 tinh khiết
	0,125

	
	
	c. – CaC2 tác dụng với nước sinh ra khí axetilen
         CaC2  + 2H2O 
[image: image66.wmf]®

 Ca(OH)2 + C2H2

  - C2H2 tác dụng với nước sinh ra anđehit axetic, chính chất này làm tổn thương hoạt động hô hấp của cá vì vậy có thể làm cá chết.

       C2H2  + H2O  
[image: image67.wmf]®

 CH3-CHO
	0,125
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	IV
	a
	  Mg + 2HCl 
[image: image68.wmf]®

 MgCl2  + H2           (1)

  A2O3  + 6HCl 
[image: image69.wmf]®

 2ACl3 + 3H2O    (2)

  BO  + 2HCl 
[image: image70.wmf]®

 BCl2  + H2O          (3)

  H2  + CuO 
[image: image71.wmf]o
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 Cu + H2O          (4)

  Dung dịch Y: HCl, MgCl2, ACl3, BCl2. Khí X là H2
  BCl2 
[image: image72.wmf].
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	Theo (1) và (4):  
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	- Gọi số mol axit HCl phản ứng là x

- Áp dụng ĐLBTKL  cho phản ứng (2) và (3) ta có:
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- Theo phản ứng (3) và (5): 
[image: image82.wmf]22
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- Theo phản ứng (3) và (2): 
[image: image83.wmf]23
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	-Áp dụng ĐLBTNT cho phản ứng(2) và(3):       
[image: image84.wmf]2
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	Ta có:  2A.0,1 + B. 0,02 = 6,68 
[image: image87.wmf]®

 0,2A + 0,02B = 6,68 hay 10A + B = 334

Theo giả thiết: B > 2A 
[image: image88.wmf]®

 334 – 10A > 2A 
[image: image89.wmf]®

 A < 27,83
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	Mà A hóa trị III nên A là Al = 27(thoả mãn) 
[image: image90.wmf]®

 oxit: Al2O3

[image: image91.wmf]®

 B = 334 – 270 = 64(g/mol).Vậy B là Cu
[image: image92.wmf]®

 Oxit: CuO
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	- Thành phần % khối lượng các chất trong Q là: 
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	c
	Hợp kim chứa chủ yếu 3 nguyên tố Al, Mg và Cu là hợp kim Đuyra được dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ,....
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	a. Ta có:         
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	Gọi công thức của este là CxHyOz (x,y,z 
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[image: image105.wmf]®

 x = 4; y = 8; z = 2

Vậy CTPT của A, B là C4H8O2(M = 88)
	0,25

	
	
	b. Ứng với công thức C4H8O2 có các công thức este sau:
   CH3-CH2-COO-CH3 (I)                 CH3-COO-CH2-CH3(II)

   H-COO-CH2-CH2-CH3   hoặc        H-COO-CH-(CH3)2 (III)
	0,5

	
	
	  - Phản ứng với NaOH:

CH3-CH2-COO-CH3 + NaOH 
[image: image106.wmf]®

  CH3OH +CH3-CH2-COONa (M =96g/mol)
CH3-COO-CH2-CH3  + NaOH 
[image: image107.wmf]®

 C2H5OH + CH3COONa (M =82g/mol)
H-COO-CH2-CH2-CH3  + NaOH 
[image: image108.wmf]®

C3H7OH  + HCOONa (M = 68g/mol)
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	- Theo các phản ứng trên: 
[image: image109.wmf]1,76
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	- Vì khối lượng phân tử trung bình của muối bằng 
[image: image110.wmf]1,5

75

0,02

=


	0,125

	
	
	Do đó trường hợp:muối HCOONa và CH3COONa  thoả mãn tức công thức cấu tạo của A và B ứng với III và II
	0,25














_1544943184.unknown

_1544948446.unknown

_1544950259.unknown

_1544951110.unknown

_1544951510.unknown

_1544951578.unknown

_1544952330.unknown

_1544952504.unknown

_1544951668.unknown

_1544951529.unknown

_1544951333.unknown

_1544951476.unknown

_1544951016.unknown

_1544951065.unknown

_1544950282.unknown

_1544949259.unknown

_1544949502.unknown

_1544950043.unknown

_1544949371.unknown

_1544948758.unknown

_1544948852.unknown

_1544948547.unknown

_1544946361.unknown

_1544947704.unknown

_1544947827.unknown

_1544947863.unknown

_1544947745.unknown

_1544947579.unknown

_1544947695.unknown

_1544947447.unknown

_1544944973.unknown

_1544946264.unknown

_1544946315.unknown

_1544945265.unknown

_1544943553.unknown

_1544943569.unknown

_1544943526.unknown

_1544939924.unknown

_1544942942.unknown

_1544942954.unknown

_1544943175.unknown

_1544940236.unknown

_1544939986.unknown

_1544939414.unknown

_1544939782.unknown

_1544939869.unknown

_1544939520.unknown

_1544249012.unknown

_1544939285.unknown

_1544334261.unknown

_1544248966.unknown

